
Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2025 

I. Đối tượng, điều kiện dự tuyển 

Học viện Ngân hàng (NHH) tuyển sinh các đối tượng đáp ứng quy định theo Quy chế 

tuyển sinh của Học viện ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐHV ngày 

10/04/2025 của Hội đồng Học viện Ngân hàng 

II. Phương thức xét tuyển 

1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 

I. XÉT TUYỂN THẲNG: 

1. Đối tượng xét tuyển thẳng: Học viện Ngân hàng xét tuyển thẳng vào các ngành 

đào tạo trình độ đại học hệ chính quy các đối tượng quy định tại Quy chế tuyển sinh 

hiện hành. 

1.1 Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn 

quốc được tuyển thẳng vào các ngành, chương trình do HVNH quy định trong Đề án 

tuyển sinh hàng năm. 

1.2 Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc 

thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời 

gian đoạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng. 

1.3 Giám đốc Học viện căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của 

ngành đào tạo để xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới 

đây (trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ sung kiến 

thức trước khi vào học chính thức): 

a) Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan 

có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một số ngành của HVNH 

nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường; 

b) Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ 

và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; 

c) Thí sinh có nơi thường trú từ 03 năm trở lên, học 03 năm và tốt nghiệp THPT tại các 

huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy 

định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 

d) Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt 

đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

2.1. Đối với thí sinh quy định tại khoản 1.1 và 1.2 mục 1 

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo phụ lục đính kèm); 

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: 

+ Giấy chứng nhận hoặc bằng khen Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang 

nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 

https://hvnh.edu.vn/hvnh/vi/thong-tin-tuyen-sinh/Xet-tuyen-thang-he-dai-hoc-chinh-quy-nam-2025-2863.html


+ Giấy chứng nhận là thành viên được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia, 

quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức; 

+ Giấy chứng nhận đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc 

tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức. 

2.2. Đối với thí sinh quy định tại khoản 1.3 mục a: 

- Đơn đăng ký xét tuyển; 

- Học bạ trung học phổ thông (bản sao); 

- Giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao); 

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập của bệnh viện cấp quận, huyện trở lên; 

- Giấy cam kết của thí sinh, gia đình chịu trách nhiệm về sức khỏe của thí sinh trong 

quá trình học tập. 

2.3. Đối với thí sinh quy định tại khoản 1.3 mục b và c: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo phụ lục đính kèm); 

- Học bạ trung học phổ thông (bản sao); 

- Hộ khẩu thường trú (bản sao); 

- Giấy khai sinh với đối tượng là người dân tộc thiểu số ít người (bản sao). 

2.4. Đối với thí sinh quy định tại khoản 1.3 mục d: 

- Đơn đăng ký xét tuyển bằng tiếng Việt; 

- Bằng tốt nghiệp và học bạ THPT (bản sao công chứng có dịch thuật); 

- Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Việt (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền); 

- Giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt theo quy định của Bộ GD&ĐT; 

- Giấy giới thiệu của Đại sứ quán. 

II. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN: 

1. Đối tượng ưu tiên xét tuyển: 

- Đối với những thí sinh diện xét tuyển thẳng nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng thì 

khi sử dụng Phương thức 6 (Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2025) được 

cộng điểm ưu tiên vào tổng điểm xét tuyển theo giải thí sinh đạt được cụ thể như sau: 

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, 

quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, thời 

gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển. 

- Mức điểm ưu tiên theo môn đạt giải (nếu đạt nhiều giải thì chỉ được hưởng một tiêu 

chuẩn điểm cao nhất): 

+ Giải nhất : 3,0 điểm;                          

+ Giải nhì và ba : 2,5 điểm;                          

+ Giải khuyến khích : 2,0 điểm; 

2. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển: 

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo phụ lục đính kèm); 



- Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi 

khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức (bản sao). 

III. THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN: 

1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 05/6/2025 đến 30/6/2025 

2. Cách thức nộp hồ sơ: Thí sinh gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện đến địa 

chỉ: Phòng Đào tạo - Phòng 106, toà nhà A1, trụ sở Học viện Ngân hàng, Số 12 Chùa 

Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024-38521851 

3. Học viện Ngân hàng công bố kết quả xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. 

2. Xét tuyển dựa trên năng lực học tập THPT 

I. Tiêu chí xét tuyển và cách tính điểm xét tuyển 

1. Tiêu chí xét tuyển: Dựa trên năng lực học tập của thí sinh căn cứ vào kết quả học 

tập các môn học trong quá trình học THPT và kết quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi các 

cấp. 

2. Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 hoặc năm 

2024, có điểm trung bình cộng 03 năm học (năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của từng 

môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt từ 8,0 trở lên. 

3. Cách tính điểm xét tuyển: 

3.1. Với các chương trình đào tạo chuẩn và chương trình đào tạo liên kết quốc 

tế: Điểm xét tuyển được tính trên thang 40 và quy đổi về thang 30, trong đó nhân đôi 

điểm đối với môn chung, cụ thể như sau: 

 

Trong đó: M1, M2, M3 là điểm trung bình cộng 03 năm học của các môn học thuộc tổ 

hợp của ngành đăng ký xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân (sau dấu 

phẩy hai số), với M1 là môn chính. Đối với các nhóm tổ hợp xét tuyển có chung môn 

Toán (bao gồm A00, A01, D01, D07, D09), quy ước M1 là môn Toán. Riêng đối với 

nhóm tổ hợp C00, C03, D01, D14 quy ước M1 là môn Ngữ Văn. 

3.2.  Với các chương trình Chất lượng cao: Điểm xét tuyển được tính trên thang 

điểm 50 và quy đổi về thang 30, trong đó nhân đôi điểm đối với môn Toán và môn Tiếng 

Anh, cụ thể: 

 

https://hvnh.edu.vn/hvnh/vi/thong-tin-tuyen-sinh/Xet-tuyen-he-dai-hoc-chinh-quy-nam-2025-dua-tren-ket-qua-hoc-tap-THPT-2864.html
https://hvnh.edu.vn/medias/hvnh/vi/05.2025/system/archivedate/f47424ff_a.png
https://hvnh.edu.vn/medias/hvnh/vi/05.2025/system/archivedate/6cd74080_b.png


- Trong đó: M1, M2, M3 là điểm trung bình cộng 03 năm học của các môn học thuộc tổ 

hợp của ngành đăng ký xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân (sau dấu 

phẩy hai số). Quy ước M1 là môn Toán, M2 là môn Tiếng Anh. 

M1 = (điểm TB cả năm lớp 10 môn 1 + điểm TB cả năm lớp 11 môn 1 + điểm TB cả 

năm lớp 12 môn 1)/3 

M2 = (điểm TB cả năm lớp 10 môn 2 + điểm TB cả năm lớp 11 môn 2 + điểm TB cả 

năm lớp 12 môn 2)/3 

M3 = (điểm TB cả năm lớp 10 môn 3 + điểm TB cả năm lớp 11 môn 3 + điểm TB cả 

năm lớp 12 môn 3)/3 

- Điểm cộng khuyến khích: 

+ Nhóm 1: Thí sinh đạt giải khuyến khích trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia được 

cộng 2,0 điểm; đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong cuộc thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh/thành phố được cộng tương ứng là 1,5; 1,25; 1,0 và 0,75 điểm (các môn đoạt giải 

được cộng điểm: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tin học). 

+ Nhóm 2: Thí sinh hệ chuyên của trường THPT chuyên: cộng 1,0 điểm. 

- Lưu ý: Một thí sinh có thể thuộc cả hai nhóm cộng khuyến khích khác nhau. Khi đó, 

điểm cộng khuyến khích sẽ bao gồm tổng điểm của các nhóm mà thí sinh thuộc diện 

cộng khuyến khích. Với nhóm 1, nếu thí sinh đoạt nhiều giải sẽ chỉ tính một điểm cộng 

khuyến khích tương ứng với mức giải cao nhất. 

- Chính sách ưu tiên chung: Học viện Ngân hàng áp dụng chính sách ưu tiên chung 

theo quy chế tuyển sinh hiện hành theo khu vực và đối tượng. Điểm ưu tiên được tính 

theo công thức dưới đây, trong đó Tổng điểm đạt được đã bao gồm điểm cộng 

khuyến khích: 

Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên quy định 

+ Trong đó, điểm ưu tiên quy định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành (Xem tại đây) 

II. Quy trình, thời gian đăng ký và công bố kết quả 

1. Các phương thức xét tuyển sẽ thu hồ sơ trực tuyến 

Học viện Ngân hàng tổ chức thu hồ sơ trực tuyến đối với một số phương thức xét tuyển 

trên Cổng thông tin xét tuyển của Học viện tại địa chỉ: https://xettuyen.hvnh.edu.vn. Căn 

cứ Thông tin tuyển sinh  2025 đã được cấp có thẩm quyền ban hành, Học viện tổ chức 

thu hồ sơ xét tuyển với 04 phương thức, cụ thể: 

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên năng lực học tập THPT 

- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập THPT 

https://hvnh.edu.vn/hvnh/vi/thong-tin-tuyen-sinh/chinh-sach-uu-tien-trong-tuyen-sinh-dai-hoc-1838.html
https://xettuyen.hvnh.edu.vn/


- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT 

- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà 

Nội bài thi HSA. 

2. Thời gian thu hồ sơ 

Thí sinh đăng ký nộp hồ sơ tại địa chỉ https://xettuyen.hvnh.edu.vn từ 

ngày 05/6/2025 đến hết ngày 20/6/2025. 

3. Cách thức đăng ký hồ sơ 

- Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin xét tuyển của Học viện Ngân hàng tại địa 

chỉ https://xettuyen.hvnh.edu.vn; 

- Bước 2: Đăng ký, tạo tài khoản trên Cổng thông tin xét tuyển; 

- Bước 3: Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã đăng ký ở bước 2; 

- Bước 4: Chọn mã trường đăng ký; khai báo dữ liệu và tải minh chứng đính kèm; 

- Bước 5: Đăng ký các nguyện vọng tại Học viện Ngân hàng mà thí sinh dự kiến đăng 

ký trên Cổng tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; 

- Bước 6: Hoàn thiện hồ sơ và nộp lệ phí rà soát hồ sơ. 

Lưu ý: Hướng dẫn chi tiết cách thức đăng ký và hệ thống minh chứng sẽ đăng tải trên 

Cổng thông tin xét tuyển vào ngày mở đăng ký. Các trường thông tin và minh chứng 

cần thiết bao gồm: 

+ Thông tin cá nhân: Căn cước công dân, Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

+ Thông tin về kết quả học tập THPT: Học bạ THPT; 

+ Thông tin về điểm cộng khuyến khích (nếu có): Giấy chứng nhận đạt giải trong cuộc 

thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành và cấp quốc gia. 

+ Thông tin về các Chứng chỉ quốc tế (nếu có): Chứng chỉ IELTS (Academic), TOEFL 

iBT, SAT; 

+ Thông tin về kết quả các bài thi đánh giá năng lực (nếu có): Giấy chứng nhận kết quả 

thi HSA và/hoặc V-SAT. 

4. Lệ phí và cách thức nộp lệ phí 

- Lệ phí rà soát hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ đăng ký tương ứng với mỗi thí sinh. 

- Thí sinh tiến hành thanh toán trực tuyến theo hướng dẫn trên Cổng thông tin xét tuyển 

của Học viện Ngân hàng và hoàn thành trước 23h59 ngày 20/6/2025. 

https://xettuyen.hvnh.edu.vn/
https://xettuyen.hvnh.edu.vn/


- Lưu ý: lệ phí rà soát hồ sơ sẽ không hoàn lại trong mọi trường hợp. 

5. Một số lưu ý khi đăng ký hồ sơ xét tuyển 

- Trong thời gian đăng ký thí sinh cần rà soát thật kỹ những thông tin khai báo trên hồ 

sơ đăng ký đối chiếu với minh chứng đính kèm. Minh chứng đính kèm là bản điện tử, 

bản chụp của bản gốc hoặc bản công chứng bởi các cơ quan có thẩm quyền. Việc 

đăng ký được tiến hành trực tuyến và Nhà trường không thu bản cứng hồ sơ của thí 

sinh. 

- Trong thời gian đăng ký trực tuyến, thí sinh đã nộp hồ sơ và hoàn thành đóng lệ phí 

vẫn có quyền chỉnh sửa thông tin trên hồ sơ. Sau khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ, thí 

sinh sẽ không thể chỉnh sửa hồ sơ đã nộp. 

- Học viện sẽ tiến hành rà soát hồ sơ với các thí sinh đã hoàn thành đủ 06 bước đăng 

ký tại Mục 3. Trong trường hợp thí sinh kê khai thông tin không đúng so minh chứng 

đính kèm, Học viện sẽ có email yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ tới các thí sinh đó 

vào ngày 05/7/2025. Các thí sinh trên cần tiến hành chỉnh sửa và gửi lại hồ sơ trên hệ 

thống từ ngày 05/7/2025 đến 23h59 ngày 06/7/2025. 

- Thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp của những thông 

tin khai báo và minh chứng đính kèm trong hồ sơ. Nhà trường bảo lưu quyền huỷ bỏ 

kết quả trúng tuyển đối với các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhưng kê khai thông tin 

không đúng với hồ sơ thực tế. 

6. Tổ chức xét tuyển 

- Thí sinh dự kiến có thể tra cứu điểm xét theo các phương thức xét tuyển 2, 3, 4 và 5 

tại địa chỉ https://xettuyen.hvnh.edu.vn từ ngày 14/7/2025. 

- Bên cạnh việc nộp hồ sơ trên Cổng thông tin xét tuyển của Học viện, thí sinh cần 

phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Học viện Ngân hàng trên Cổng thông tin 

tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trong đợt đăng ký chính thức từ 

ngày 16/7/2025 đến 17h00 ngày 28/7/2025. 

- Học viện sẽ sử dụng dữ liệu thí sinh đã nộp trên Cổng thông tin xét tuyển của Học 

viện và dữ liệu chung do Bộ GD&ĐT cung cấp để chạy xét tuyển, căn cứ theo Quy chế 

tuyển sinh hiện hành của Học viện và Thông tin tuyển sinh 2025 đã được cấp có thẩm 

quyền ban hành. 

- Học viện dự kiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển của các chương trình đào tạo vào 

ngày 22/8/2025 theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT cùng với các cơ sở giáo dục đại 

học trên cả nước./. 

3. Xét tuyển kết hợp giữa dựa trên chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập 

THPTI. Tiêu chí xét tuyển và cách tính điểm xét tuyển 
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1. Tiêu chí xét tuyển: Dựa trên năng lực tư duy, năng lực ngoại ngữ và kết quả học tập 

THPT của thí sinh. 

2. Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: 

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 hoặc năm 2024, có chứng chỉ quốc tế đảm bảo các 

điều kiện dưới đây (chứng chỉ còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển): 

+ Chứng chỉ SAT từ 1150 điểm trở lên. 

+ Chứng chỉ IELTS (Academic) đạt từ 5.5 trở lên. 

+ Chứng chỉ TOEFL iBT từ 65 điểm trở lên. 

3. Cách tính điểm xét tuyển:  

 

Trong đó: Điểm CCQT là điểm CCQT được quy đổi theo thang điểm 10, cụ thể như 

sau: 

IELTS (Academic) TOEFL iBT SAT 
Điểm quy đổi thang 

10 

5.5 65 - 71 1150- 1199 8.5 

6.0 72 - 80 1200 - 1250 9 

6.5 81 - 90 1251 - 1300 9.5 

≥ 7.0 ≥ 91 ≥ 1301 10 

- Điểm Toán, điểm Ngữ Văn được tính bằng điểm trung bình cộng trong 03 năm học 

THPT của môn Toán và môn Ngữ văn. 

- Chính sách ưu tiên chung: Học viện Ngân hàng áp dụng chính sách ưu tiên chung 

theo quy chế tuyển sinh hiện hành theo khu vực và đối tượng. Điểm ưu tiên được tính 

theo công thức dưới đây, trong đó Tổng điểm đạt được đã bao gồm điểm cộng 

khuyến khích: 

Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên quy định 

+ Trong đó, điểm ưu tiên quy định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành (Xem tại đây) 

II. Quy trình, thời gian đăng ký và công bố kết quả 

1. Các phương thức xét tuyển sẽ thu hồ sơ trực tuyến 

https://hvnh.edu.vn/hvnh/vi/thong-tin-tuyen-sinh/chinh-sach-uu-tien-trong-tuyen-sinh-dai-hoc-1838.html
https://hvnh.edu.vn/medias/hvnh/vi/05.2025/system/archivedate/34ae249e_c.png


Học viện Ngân hàng tổ chức thu hồ sơ trực tuyến đối với một số phương thức xét tuyển 

trên Cổng thông tin xét tuyển của Học viện tại địa chỉ: https://xettuyen.hvnh.edu.vn. Căn 

cứ Thông tin tuyển sinh  2025 đã được cấp có thẩm quyền ban hành, Học viện tổ chức 

thu hồ sơ xét tuyển với 04 phương thức, cụ thể: 

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên năng lực học tập THPT 

- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập THPT 

- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT 

- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà 

Nội bài thi HSA. 

2. Thời gian thu hồ sơ 

Thí sinh đăng ký nộp hồ sơ tại địa chỉ https://xettuyen.hvnh.edu.vn từ 

ngày 05/6/2025 đến hết ngày 20/6/2025. 

3. Cách thức đăng ký hồ sơ 

- Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin xét tuyển của Học viện Ngân hàng tại địa 

chỉ https://xettuyen.hvnh.edu.vn; 

- Bước 2: Đăng ký, tạo tài khoản trên Cổng thông tin xét tuyển; 

- Bước 3: Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã đăng ký ở bước 2; 

- Bước 4: Chọn mã trường đăng ký; khai báo dữ liệu và tải minh chứng đính kèm; 

- Bước 5: Đăng ký các nguyện vọng tại Học viện Ngân hàng mà thí sinh dự kiến đăng 

ký trên Cổng tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; 

- Bước 6: Hoàn thiện hồ sơ và nộp lệ phí rà soát hồ sơ. 

Lưu ý: Hướng dẫn chi tiết cách thức đăng ký và hệ thống minh chứng sẽ đăng tải trên 

Cổng thông tin xét tuyển vào ngày mở đăng ký. Các trường thông tin và minh chứng 

cần thiết bao gồm: 

+ Thông tin cá nhân: Căn cước công dân, Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

+ Thông tin về kết quả học tập THPT: Học bạ THPT; 

+ Thông tin về điểm cộng khuyến khích (nếu có): Giấy chứng nhận đạt giải trong cuộc 

thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành và cấp quốc gia. 

+ Thông tin về các Chứng chỉ quốc tế (nếu có): Chứng chỉ IELTS (Academic), TOEFL 

iBT, SAT; 
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+ Thông tin về kết quả các bài thi đánh giá năng lực (nếu có): Giấy chứng nhận kết quả 

thi HSA và/hoặc V-SAT. 

4. Lệ phí và cách thức nộp lệ phí 

- Lệ phí rà soát hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ đăng ký tương ứng với mỗi thí sinh. 

- Thí sinh tiến hành thanh toán trực tuyến theo hướng dẫn trên Cổng thông tin xét tuyển 

của Học viện Ngân hàng và hoàn thành trước 23h59 ngày 20/6/2025. 

- Lưu ý: lệ phí rà soát hồ sơ sẽ không hoàn lại trong mọi trường hợp. 

5. Một số lưu ý khi đăng ký hồ sơ xét tuyển 

- Trong thời gian đăng ký thí sinh cần rà soát thật kỹ những thông tin khai báo trên hồ 

sơ đăng ký đối chiếu với minh chứng đính kèm. Minh chứng đính kèm là bản điện tử, 

bản chụp của bản gốc hoặc bản công chứng bởi các cơ quan có thẩm quyền. Việc 

đăng ký được tiến hành trực tuyến và Nhà trường không thu bản cứng hồ sơ của thí 

sinh. 

- Trong thời gian đăng ký trực tuyến, thí sinh đã nộp hồ sơ và hoàn thành đóng lệ phí 

vẫn có quyền chỉnh sửa thông tin trên hồ sơ. Sau khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ, thí 

sinh sẽ không thể chỉnh sửa hồ sơ đã nộp. 

- Học viện sẽ tiến hành rà soát hồ sơ với các thí sinh đã hoàn thành đủ 06 bước đăng 

ký tại Mục 3. Trong trường hợp thí sinh kê khai thông tin không đúng so minh chứng 

đính kèm, Học viện sẽ có email yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ tới các thí sinh đó 

vào ngày 05/7/2025. Các thí sinh trên cần tiến hành chỉnh sửa và gửi lại hồ sơ trên hệ 

thống từ ngày 05/7/2025 đến 23h59 ngày 06/7/2025. 

- Thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp của những thông 

tin khai báo và minh chứng đính kèm trong hồ sơ. Nhà trường bảo lưu quyền huỷ bỏ 

kết quả trúng tuyển đối với các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhưng kê khai thông tin 

không đúng với hồ sơ thực tế. 

6. Tổ chức xét tuyển 

- Thí sinh dự kiến có thể tra cứu điểm xét theo các phương thức xét tuyển 2, 3, 4 và 5 

tại địa chỉ https://xettuyen.hvnh.edu.vn từ ngày 14/7/2025. 

- Bên cạnh việc nộp hồ sơ trên Cổng thông tin xét tuyển của Học viện, thí sinh cần 

phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Học viện Ngân hàng trên Cổng thông tin 

tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trong đợt đăng ký chính thức từ 

ngày 16/7/2025 đến 17h00 ngày 28/7/2025. 

- Học viện sẽ sử dụng dữ liệu thí sinh đã nộp trên Cổng thông tin xét tuyển của Học 

viện và dữ liệu chung do Bộ GD&ĐT cung cấp để chạy xét tuyển, căn cứ theo Quy chế 
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tuyển sinh hiện hành của Học viện và Thông tin tuyển sinh 2025 đã được cấp có thẩm 

quyền ban hành. 

- Học viện dự kiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển của các chương trình đào tạo vào 

ngày 22/8/2025 theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT cùng với các cơ sở giáo dục đại 

học trên cả nước./. 

4. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SATI. Tiêu chí xét 

tuyển và cách tính điểm xét tuyển 

1. Tiêu chí xét tuyển: Dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT năm 

2025. 

2. Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: Thí sinh có tổng điểm V-SAT của 03 môn thuộc tổ 

hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt từ 300 trở lên. 

3. Cách tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển với phương thức xét tuyển dựa trên bài 

thi V-SAT được xác định như sau: 

 

- Trong đó: M1, M2, M3: Là điểm bài thi V-SAT các môn thi thuộc tổ hợp của ngành 

đăng ký xét tuyển. 

- Điểm cộng khuyến khích: Cộng điểm khuyến khích với các thí sinh có các chứng chỉ 

quốc tế như dưới đây (chứng chỉ còn thời hạn tại thời điểm xét tuyển): 

IELTS (Academic) TOEFL iBT SAT 
Điểm cộng khuyến 

khích 

5.5 65 - 71 1150- 1199 1,0 

6.0 72 - 80 1200 - 1250 1,5 

6.5 81 - 90 1251 - 1300 2,0 

≥ 7.0 ≥ 91 ≥ 1301 2,5 

- Chính sách ưu tiên chung: Học viện Ngân hàng áp dụng chính sách ưu tiên chung 

theo quy chế tuyển sinh hiện hành theo khu vực và đối tượng. Điểm ưu tiên được tính 

theo công thức dưới đây, trong đó Tổng điểm đạt được đã bao gồm điểm cộng 

khuyến khích: 

Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên quy định 

+ Trong đó, điểm ưu tiên quy định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành (Xem tại đây) 
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II. Quy trình, thời gian đăng ký và công bố kết quả 

1. Các phương thức xét tuyển sẽ thu hồ sơ trực tuyến 

Học viện Ngân hàng tổ chức thu hồ sơ trực tuyến đối với một số phương thức xét tuyển 

trên Cổng thông tin xét tuyển của Học viện tại địa chỉ: https://xettuyen.hvnh.edu.vn. Căn 

cứ Thông tin tuyển sinh  2025 đã được cấp có thẩm quyền ban hành, Học viện tổ chức 

thu hồ sơ xét tuyển với 04 phương thức, cụ thể: 

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên năng lực học tập THPT 

- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập THPT 

- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT 

- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà 

Nội bài thi HSA. 

2. Thời gian thu hồ sơ 

Thí sinh đăng ký nộp hồ sơ tại địa chỉ https://xettuyen.hvnh.edu.vn từ 

ngày 05/6/2025 đến hết ngày 20/6/2025. 

3. Cách thức đăng ký hồ sơ 

- Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin xét tuyển của Học viện Ngân hàng tại địa 

chỉ https://xettuyen.hvnh.edu.vn; 

- Bước 2: Đăng ký, tạo tài khoản trên Cổng thông tin xét tuyển; 

- Bước 3: Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã đăng ký ở bước 2; 

- Bước 4: Chọn mã trường đăng ký; khai báo dữ liệu và tải minh chứng đính kèm; 

- Bước 5: Đăng ký các nguyện vọng tại Học viện Ngân hàng mà thí sinh dự kiến đăng 

ký trên Cổng tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; 

- Bước 6: Hoàn thiện hồ sơ và nộp lệ phí rà soát hồ sơ. 

Lưu ý: Hướng dẫn chi tiết cách thức đăng ký và hệ thống minh chứng sẽ đăng tải trên 

Cổng thông tin xét tuyển vào ngày mở đăng ký. Các trường thông tin và minh chứng 

cần thiết bao gồm: 

+ Thông tin cá nhân: Căn cước công dân, Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

+ Thông tin về kết quả học tập THPT: Học bạ THPT; 

+ Thông tin về điểm cộng khuyến khích (nếu có): Giấy chứng nhận đạt giải trong cuộc 

thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành và cấp quốc gia. 
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+ Thông tin về các Chứng chỉ quốc tế (nếu có): Chứng chỉ IELTS (Academic), TOEFL 

iBT, SAT; 

+ Thông tin về kết quả các bài thi đánh giá năng lực (nếu có): Giấy chứng nhận kết quả 

thi HSA và/hoặc V-SAT. 

4. Lệ phí và cách thức nộp lệ phí 

- Lệ phí rà soát hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ đăng ký tương ứng với mỗi thí sinh. 

- Thí sinh tiến hành thanh toán trực tuyến theo hướng dẫn trên Cổng thông tin xét tuyển 

của Học viện Ngân hàng và hoàn thành trước 23h59 ngày 20/6/2025. 

- Lưu ý: lệ phí rà soát hồ sơ sẽ không hoàn lại trong mọi trường hợp. 

5. Một số lưu ý khi đăng ký hồ sơ xét tuyển 

- Trong thời gian đăng ký thí sinh cần rà soát thật kỹ những thông tin khai báo trên hồ 

sơ đăng ký đối chiếu với minh chứng đính kèm. Minh chứng đính kèm là bản điện tử, 

bản chụp của bản gốc hoặc bản công chứng bởi các cơ quan có thẩm quyền. Việc 

đăng ký được tiến hành trực tuyến và Nhà trường không thu bản cứng hồ sơ của thí 

sinh. 

- Trong thời gian đăng ký trực tuyến, thí sinh đã nộp hồ sơ và hoàn thành đóng lệ phí 

vẫn có quyền chỉnh sửa thông tin trên hồ sơ. Sau khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ, thí 

sinh sẽ không thể chỉnh sửa hồ sơ đã nộp. 

- Học viện sẽ tiến hành rà soát hồ sơ với các thí sinh đã hoàn thành đủ 06 bước đăng 

ký tại Mục 3. Trong trường hợp thí sinh kê khai thông tin không đúng so minh chứng 

đính kèm, Học viện sẽ có email yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ tới các thí sinh đó 

vào ngày 05/7/2025. Các thí sinh trên cần tiến hành chỉnh sửa và gửi lại hồ sơ trên hệ 

thống từ ngày 05/7/2025 đến 23h59 ngày 06/7/2025. 

- Thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp của những thông 

tin khai báo và minh chứng đính kèm trong hồ sơ. Nhà trường bảo lưu quyền huỷ bỏ 

kết quả trúng tuyển đối với các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhưng kê khai thông tin 

không đúng với hồ sơ thực tế. 

6. Tổ chức xét tuyển 

- Thí sinh dự kiến có thể tra cứu điểm xét theo các phương thức xét tuyển 2, 3, 4 và 5 

tại địa chỉ https://xettuyen.hvnh.edu.vn từ ngày 14/7/2025. 

- Bên cạnh việc nộp hồ sơ trên Cổng thông tin xét tuyển của Học viện, thí sinh cần 

phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Học viện Ngân hàng trên Cổng thông tin 

tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trong đợt đăng ký chính thức từ 

ngày 16/7/2025 đến 17h00 ngày 28/7/2025. 

https://xettuyen.hvnh.edu.vn/


- Học viện sẽ sử dụng dữ liệu thí sinh đã nộp trên Cổng thông tin xét tuyển của Học 

viện và dữ liệu chung do Bộ GD&ĐT cung cấp để chạy xét tuyển, căn cứ theo Quy chế 

tuyển sinh hiện hành của Học viện và Thông tin tuyển sinh 2025 đã được cấp có thẩm 

quyền ban hành. 

- Học viện dự kiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển của các chương trình đào tạo vào 

ngày 22/8/2025 theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT cùng với các cơ sở giáo dục đại 

học trên cả nước./. 

5. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN (bài thi HSA) 

I. Tiêu chí xét tuyển và cách tính điểm xét tuyển 

1. Tiêu chí xét tuyển: Dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội 

(HSA). 

2. Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: Thí sinh có kết quả bài thi đánh giá năng lực của 

ĐHQG Hà Nội HSA đạt từ 85 điểm trở lên. 

3. Cách tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển với phương thức xét tuyển dựa trên bài 

thi HSA được xác định như sau: 

 

Trong đó:  

- Điểm cộng khuyến khích: Cộng điểm khuyến khích với các thí sinh có các chứng chỉ 

quốc tế như dưới đây (chứng chỉ còn thời hạn tại thời điểm xét tuyển): 

IELTS (Academic) TOEFL iBT SAT 
Điểm cộng khuyến 

khích 

5.5 65 - 71 1150- 1199 1,0 

6.0 72 - 80 1200 - 1250 1,5 

6.5 81 - 90 1251 - 1300 2,0 

≥ 7.0 ≥ 91 ≥ 1301 2,5 

- Chính sách ưu tiên chung: Học viện Ngân hàng áp dụng chính sách ưu tiên chung 

theo quy chế tuyển sinh hiện hành theo khu vực và đối tượng. Điểm ưu tiên được tính 

theo công thức dưới đây, trong đó Tổng điểm đạt được đã bao gồm điểm cộng 

khuyến khích: 

Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên quy định 

+ Trong đó, điểm ưu tiên quy định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành (Xem tại đây) 

https://hvnh.edu.vn/hvnh/vi/thong-tin-tuyen-sinh/Xet-tuyen-dua-tren-ket-qua-ky-thi-danh-gia-nang-luc-cua-DHQG-Ha-Noi-bai-thi-HSA-2939.html
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II. Quy trình, thời gian đăng ký và công bố kết quả 

1. Các phương thức xét tuyển sẽ thu hồ sơ trực tuyến 

Học viện Ngân hàng tổ chức thu hồ sơ trực tuyến đối với một số phương thức xét tuyển 

trên Cổng thông tin xét tuyển của Học viện tại địa chỉ: https://xettuyen.hvnh.edu.vn. Căn 

cứ Thông tin tuyển sinh  2025 đã được cấp có thẩm quyền ban hành, Học viện tổ chức 

thu hồ sơ xét tuyển với 04 phương thức, cụ thể: 

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên năng lực học tập THPT 

- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập THPT 

- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT 

- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà 

Nội bài thi HSA. 

2. Thời gian thu hồ sơ 

Thí sinh đăng ký nộp hồ sơ tại địa chỉ https://xettuyen.hvnh.edu.vn từ 

ngày 05/6/2025 đến hết ngày 20/6/2025. 

3. Cách thức đăng ký hồ sơ 

- Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin xét tuyển của Học viện Ngân hàng tại địa 

chỉ https://xettuyen.hvnh.edu.vn; 

- Bước 2: Đăng ký, tạo tài khoản trên Cổng thông tin xét tuyển; 

- Bước 3: Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã đăng ký ở bước 2; 

- Bước 4: Chọn mã trường đăng ký; khai báo dữ liệu và tải minh chứng đính kèm; 

- Bước 5: Đăng ký các nguyện vọng tại Học viện Ngân hàng mà thí sinh dự kiến đăng 

ký trên Cổng tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; 

- Bước 6: Hoàn thiện hồ sơ và nộp lệ phí rà soát hồ sơ. 

Lưu ý: Hướng dẫn chi tiết cách thức đăng ký và hệ thống minh chứng sẽ đăng tải trên 

Cổng thông tin xét tuyển vào ngày mở đăng ký. Các trường thông tin và minh chứng 

cần thiết bao gồm: 

+ Thông tin cá nhân: Căn cước công dân, Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

+ Thông tin về kết quả học tập THPT: Học bạ THPT; 

+ Thông tin về điểm cộng khuyến khích (nếu có): Giấy chứng nhận đạt giải trong cuộc 

thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành và cấp quốc gia. 

https://xettuyen.hvnh.edu.vn/
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+ Thông tin về các Chứng chỉ quốc tế (nếu có): Chứng chỉ IELTS (Academic), TOEFL 

iBT, SAT; 

+ Thông tin về kết quả các bài thi đánh giá năng lực (nếu có): Giấy chứng nhận kết quả 

thi HSA và/hoặc V-SAT. 

4. Lệ phí và cách thức nộp lệ phí 

- Lệ phí rà soát hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ đăng ký tương ứng với mỗi thí sinh. 

- Thí sinh tiến hành thanh toán trực tuyến theo hướng dẫn trên Cổng thông tin xét tuyển 

của Học viện Ngân hàng và hoàn thành trước 23h59 ngày 20/6/2025. 

- Lưu ý: lệ phí rà soát hồ sơ sẽ không hoàn lại trong mọi trường hợp. 

5. Một số lưu ý khi đăng ký hồ sơ xét tuyển 

- Trong thời gian đăng ký thí sinh cần rà soát thật kỹ những thông tin khai báo trên hồ 

sơ đăng ký đối chiếu với minh chứng đính kèm. Minh chứng đính kèm là bản điện tử, 

bản chụp của bản gốc hoặc bản công chứng bởi các cơ quan có thẩm quyền. Việc 

đăng ký được tiến hành trực tuyến và Nhà trường không thu bản cứng hồ sơ của thí 

sinh. 

- Trong thời gian đăng ký trực tuyến, thí sinh đã nộp hồ sơ và hoàn thành đóng lệ phí 

vẫn có quyền chỉnh sửa thông tin trên hồ sơ. Sau khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ, thí 

sinh sẽ không thể chỉnh sửa hồ sơ đã nộp. 

- Học viện sẽ tiến hành rà soát hồ sơ với các thí sinh đã hoàn thành đủ 06 bước đăng 

ký tại Mục 3. Trong trường hợp thí sinh kê khai thông tin không đúng so minh chứng 

đính kèm, Học viện sẽ có email yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ tới các thí sinh đó 

vào ngày 05/7/2025. Các thí sinh trên cần tiến hành chỉnh sửa và gửi lại hồ sơ trên hệ 

thống từ ngày 05/7/2025 đến 23h59 ngày 06/7/2025. 

- Thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp của những thông 

tin khai báo và minh chứng đính kèm trong hồ sơ. Nhà trường bảo lưu quyền huỷ bỏ 

kết quả trúng tuyển đối với các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhưng kê khai thông tin 

không đúng với hồ sơ thực tế. 

6. Tổ chức xét tuyển 

- Thí sinh dự kiến có thể tra cứu điểm xét theo các phương thức xét tuyển 2, 3, 4 và 5 

tại địa chỉ https://xettuyen.hvnh.edu.vn từ ngày 14/7/2025. 

- Bên cạnh việc nộp hồ sơ trên Cổng thông tin xét tuyển của Học viện, thí sinh cần 

phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Học viện Ngân hàng trên Cổng thông tin 

tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trong đợt đăng ký chính thức từ 

ngày 16/7/2025 đến 17h00 ngày 28/7/2025. 

https://xettuyen.hvnh.edu.vn/


- Học viện sẽ sử dụng dữ liệu thí sinh đã nộp trên Cổng thông tin xét tuyển của Học 

viện và dữ liệu chung do Bộ GD&ĐT cung cấp để chạy xét tuyển, căn cứ theo Quy chế 

tuyển sinh hiện hành của Học viện và Thông tin tuyển sinh 2025 đã được cấp có thẩm 

quyền ban hành. 

- Học viện dự kiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển của các chương trình đào tạo vào 

ngày 22/8/2025 theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT cùng với các cơ sở giáo dục đại 

học trên cả nước./. 

6. Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2025I. Tiêu chí xét tuyển và cách tính 

điểm xét tuyển 

1. Tiêu chí xét tuyển: Dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2025. 

2. Cách tính điểm xét tuyển: 

2.1 Với các chương trình đào tạo chuẩn và chương trình đào tạo liên kết quốc 

tế: Điểm xét tuyển được tính trên thang 40 và quy đổi về thang 30, trong đó nhân đôi 

điểm đối với môn chung, cụ thể như sau: 

 

+ Trong đó M1, M2, M3 là điểm thi THPT 2025 của 03 môn học thuộc tổ hợp của ngành 

đăng ký xét tuyển, với M1 là môn chính. Đối với các nhóm tổ hợp xét tuyển có chung 

môn Toán (bao gồm A00, A01, D01, D07, D09), quy ước M1 là môn Toán. Riêng đối với 

nhóm tổ hợp trong tổ hợp xét tuyển của ngành Luật kinh tế C00, C03, D01, D14, quy 

ước M1 là môn Ngữ Văn. 

2.2 Với các chương trình đào tạo Chất lượng cao: Điểm xét tuyển được tính trên 

thang điểm 50 và quy đổi về thang 30, trong đó nhân đôi điểm đối với môn Toán và môn 

Tiếng Anh, cụ thể: 

 

+ Trong đó M1, M2, M3 là điểm thi THPT 2025 của 03 môn học thuộc tổ hợp của ngành 

đăng ký xét tuyển. Quy ước M1 là môn Toán, M2 là môn Tiếng Anh. 

2.3 Trong trường hợp có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS Academic, TOEFL 

iBT) và lựa chọn không thi môn Tiếng Anh, thí sinh có thể dùng chứng chỉ để quy đổi 

sang điểm của môn Tiếng Anh theo bảng quy đổi dưới đây (chứng chỉ còn thời hạn tại 

thời điểm xét tuyển): 

https://hvnh.edu.vn/hvnh/vi/thong-tin-tuyen-sinh/Xet-tuyen-dua-tren-ket-qua-thi-THPT-2025-2868.html
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IELTS (Academic) TOEFL iBT 
Điểm quy đổi thang 10 

để thay thế môn tiếng Anh 

5.5 65-71 8,5 

6.0 72 - 80 9 

6.5 81 - 90 9,5 

 ≥ 7.0  ≥ 91 10 

+ Điểm ưu tiên: điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện 

hành. (Xem tại đây) 

II. Thời gian đăng ký và công bố kết quả 

- Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, dự kiến từ 

16/07/2025 đến 17h00 ngày 28/07/2025. Thí sinh được dùng chứng chỉ quốc tế để quy 

đổi sang điểm của môn Tiếng Anh và đăng ký quy đổi trực tuyến trên hệ thống của Bộ 

GD&ĐT (Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT). 

- Thời gian công bố điểm chuẩn kết quả trúng tuyển: Theo kế hoạch tuyển sinh chung 

của Bộ GD&ĐT, dự kiến vào ngày 22/8/2025. 

III. Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các 

tổ hợp, phương thức tuyển sinh 

- Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT 2025 (phương thức 6): Thí sinh có 

tổng điểm thi THPT 2025 của 03 môn thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt 

ngưỡng đảm bảo chất lượng của Học viện (sẽ thông báo sau khi có kết quả thi THPT 

2025). 

- Đối với các phương thức xét tuyển khác: ngưỡng đảm bảo chất lượng là điều kiện 

nộp hồ sơ xét tuyển tương ứng với từng phương thức xét tuyển. 

- Học viện Ngân hàng sẽ công bố Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào sau 

khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025. 

IV. Chỉ tiêu và các chương trình đào tạo (xét tuyển theo tất cả các phương thức) 

STT 
Mã xét 

tuyển 

Tên chương trình đào tạo 

(Vui lòng bấm vào tên mục để xem thông tin) 

Chỉ tiêu 

dự kiến 

Tổ 

hợp xét 

tuyển 

Điểm trúng 

tuyển 

theo PT 

xét KQ thi 

THPT 

https://hvnh.edu.vn/hvnh/vi/thong-tin-tuyen-sinh/chinh-sach-uu-tien-trong-tuyen-sinh-dai-hoc-1838.html


Năm 

2023 

Năm 

2024 

Chương trình Cử nhân Chất lượng cao 

1 ACT01  Chất lượng cao Kế toán 250 

A01, 

D01, 

D07, D09 

32.75 34  

2 BANK01  Chất lượng cao Ngân hàng 200 32.7 34 

3 BANK06 
 Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính 

quốc tế 
100 - 33.8 

4 BANK07 
 Chất lượng cao Ngân hàng trung ương và 

Chính sách công 
50 - - 

5 BUS01  Chất lượng cao Quản trị kinh doanh 170 32.65 33.9  

6 BUS06  Chất lượng cao Marketing số 80  - 34  

7 ECON02  Chất lượng cao Kinh tế đầu tư 100  - 34  

8 FIN01  Chất lượng cao Tài chính 350  32.6 34.2  

9 FIN04 
 Chất lượng cao Hoạch định và tư vấn tài 

chính 
50 -   - 

10 IB04  Chất lượng cao Kinh doanh quốc tế 100  - 33.9  

11 IB05  Chất lượng cao Thương mại điện tử 50  - -  

12 MIS02  Chất lượng cao Hệ thống thông tin quản lý 50  - -  

13 FL02 
 Chất lượng cao Ngôn ngữ Anh Tài chính - 

Ngân hàng 
50 - - 

Chương trình Chuẩn 

14 ACT02  Kế toán 60 

A00, 

A01, 

D01, D07 

25.8 26.25  

15 ACT04  Kiểm toán 120 

A00, 

A01, 

D01, D07 

 - 26.5 

16 BANK02  Ngân hàng 130 

A00, 

A01, 

D01, D07 

 25.7 26.2  

https://hvnh.edu.vn/acc/vi/chuong-trinh-dao-tao/Chuong-trinh-dao-tao-Chat-Luong-cao-nganh-Ke-toan-tai-Hoc-vien-Ngan-hang-447.html
https://hvnh.edu.vn/hvnh/vi/sinh-vien-tuong-lai/Chuong-trinh-dao-tao-Chat-luong-cao-Ngan-hang-2487.html
https://hvnh.edu.vn/hvnh/vi/sinh-vien-tuong-lai/Chuong-trinh-dao-tao-Chat-luong-cao-Ngan-hang-va-Tai-chinh-quoc-te-2490.html
https://hvnh.edu.vn/hvnh/vi/sinh-vien-tuong-lai/Chuong-trinh-dao-tao-Chat-luong-cao-Ngan-hang-va-Tai-chinh-quoc-te-2490.html
https://hvnh.edu.vn/bank/vi/ngan-hang-trung-uong-va-chinh-sach-cong-clc/kien-tao-tuong-lai-moi-cung-chuong-trinh-dao-tao-chat-luong-cao-ngan-hang-trung-uong-va-chinh-sach-cong-1068.html
https://hvnh.edu.vn/bank/vi/ngan-hang-trung-uong-va-chinh-sach-cong-clc/kien-tao-tuong-lai-moi-cung-chuong-trinh-dao-tao-chat-luong-cao-ngan-hang-trung-uong-va-chinh-sach-cong-1068.html
https://hvnh.edu.vn/biz/vi/chuong-trinh-dao-tao/gioi-thieu-chuong-trinh-chat-luong-cao-quan-tri-kinh-doanh-tai-hoc-vien-ngan-hang-552.html
https://hvnh.edu.vn/biz/vi/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-chat-luong-cao-chuyen-nganh-marketing-so-digital-marketing-thuoc-nganh-marketing-cua-khoa-quan-tri-kinh-doanh-hoc-vien-ngan-hang-550.html
https://hvnh.edu.vn/eco/vi/chuong_trinh_ktdt_clc/gioi-thieu-ve-chuong-trinh-chat-luong-cao-nganh-kinh-te-chuyen-nganh-kinh-te-dau-tu-494.html
https://hvnh.edu.vn/fin/vi/gioi-thieu-ctdt-clc/gioi-thieu-chuong-trinh-dao-tao-chat-luong-cao-chuyen-nganh-tai-chinh-11077.html
https://hvnh.edu.vn/fin/vi/gioi-thieu-ctdt-fp/gioi-thieu-chuong-trinh-dao-tao-chat-luong-cao-nganh-tai-chinh-ngan-hangchuyen-nganh-hoach-dinh-va-tu-van-tai-chinh-ma-so-fin04-11612.html
https://hvnh.edu.vn/fin/vi/gioi-thieu-ctdt-fp/gioi-thieu-chuong-trinh-dao-tao-chat-luong-cao-nganh-tai-chinh-ngan-hangchuyen-nganh-hoach-dinh-va-tu-van-tai-chinh-ma-so-fin04-11612.html
https://hvnh.edu.vn/kdqt/vi/kinhdoanhquocteclc/thong-tin-tu-van-tuyen-sinh-ma-nganh-ib-04-kinh-doanh-quoc-te-chat-luong-cao-740.html
https://hvnh.edu.vn/hvnh/vi/sinh-vien-tuong-lai/chuong-trinh-dao-tao-thuong-mai-dien-tu-chat-luong-cao-2871.html
https://itde.hvnh.edu.vn/tin_tuc/chi_tiet/648_he_chat_luong_cao_nganh_he_thong_thong_tin_quan_ly_hoc_vien_ngan_hang_lua_chon_hang_dau_cho_tuong_lai_cong_nghe_so.html
https://hvnh.edu.vn/atc/vi/thong-bao/gioi-thieu-ve-nganh-ngon-ngu-anh-chuyen-nganh-tieng-anh-tai-chinh-ngan-hang-310.html
https://hvnh.edu.vn/atc/vi/thong-bao/gioi-thieu-ve-nganh-ngon-ngu-anh-chuyen-nganh-tieng-anh-tai-chinh-ngan-hang-310.html
https://hvnh.edu.vn/acc/vi/chuong-trinh-dao-tao/Chuong-trinh-dao-tao-nganh-Ke-toan-he-chuan-tai-Hoc-vien-Ngan-hang-448.html
https://hvnh.edu.vn/acc/vi/chuong-trinh-dao-tao/Chuong-trinh-dao-tao-nganh-Kiem-toan-he-chuan-tai-Hoc-vien-Ngan-hang-449.html
https://hvnh.edu.vn/hvnh/vi/sinh-vien-tuong-lai/Chuong-trinh-dao-tao-Ngan-hang-He-chuan-2488.html


17 BANK03  Ngân hàng số 60 

A00, 

A01, 

D01, D07 

25.65 26.13  

18 BUS02  Quản trị kinh doanh 60 

A00, 

A01, 

D01, D07 

 26.04 26.33  

19 BUS03  Quản trị du lịch 50 

A01, 

D01, 

D07, D09 

 24.5 25.6  

20 BUS07  Marketing 50 

A00, 

A01, 

D01, D07 

- - 

21 DS01 
 Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh 

doanh 
50 

A00, 

A01, 

D01, D07 

- - 

22 ECON01  Kinh tế đầu tư 60 

A01, 

D01, 

D07, D09 

25.65 26.05  

23 FIN02  Tài chính 100 

A00, 

A01, 

D01, D07 

 26.05 26.45  

24 FIN03  Công nghệ tài chính 60 

A00, 

A01, 

D01, D07 

 25.5 26  

25 FL01  Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng 100 

A01, 

D01, 

D07, D09 

 24.9 25.8  

26 IB01  Kinh doanh quốc tế 120 

A01, 

D01, 

D07, D09 

 26.4 27  

27 IB02  Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 70 

A01, 

D01, 

D07, D09 

 26.45 26.5  

https://hvnh.edu.vn/hvnh/vi/sinh-vien-tuong-lai/Chuong-trinh-dao-tao-ngan-hang-so-2489.html
https://hvnh.edu.vn/biz/vi/chuong-trinh-dao-tao/gioi-thieu-ve-chuong-trinh-dao-tao-quan-tri-kinh-doanh-he-chinh-quy-tai-khoa-quan-tri-kinh-doanh-hoc-vien-ngan-hang-551.html
https://hvnh.edu.vn/biz/vi/chuong-trinh-dao-tao/gioi-thieu-ve-chuong-trinh-dao-tao-quan-tri-du-lich-thuoc-nganh-quan-tri-kinh-doanh-he-chinh-quy-tai-khoa-quan-tri-kinh-doanh-hoc-vien-ngan-hang-553.html
https://hvnh.edu.vn/hvnh/vi/thong-tin-tuyen-sinh/%C4%91ang%20c%E1%BA%ADp%20nh%E1%BA%ADt
https://hvnh.edu.vn/math/vi/chuong-trinh-dao-tao/Chuong-trinh-Khoa-hoc-du-lieu-trong-Kinh-te-va-Kinh-doanh-cua-Hoc-vien-Ngan-hang-182.html
https://hvnh.edu.vn/math/vi/chuong-trinh-dao-tao/Chuong-trinh-Khoa-hoc-du-lieu-trong-Kinh-te-va-Kinh-doanh-cua-Hoc-vien-Ngan-hang-182.html
https://hvnh.edu.vn/eco/vi/de_cuong_chi_tiet_he_chuan/gioi-thieu-chuong-trinh-dao-tao-nganh-kinh-te-chuyen-nganh-kinh-te-dau-tu-he-chuan-nam-20242025-496.html
https://hvnh.edu.vn/fin/vi/gioi-thieu-ctdt-he-chuan/chuong-trinh-dao-tao-cu-nhan-dai-hoc-chinh-quy-chuyen-nganh-tai-chinh-he-chuan-11093.html
https://hvnh.edu.vn/fin/vi/gioi-thieu-ctdt-cong-nghe-tai-chinh/chuong-trinh-dao-tao-cong-nghe-tai-chinh-fintech-11101.html
https://hvnh.edu.vn/atc/vi/thong-bao/gioi-thieu-ve-nganh-ngon-ngu-anh-chuyen-nganh-tieng-anh-tai-chinh-ngan-hang-310.html
https://hvnh.edu.vn/kdqt/vi/dckinhdoanhquocte/THONG-TIN-TU-VAN-TUYEN-SINH-MA-NGANH-IB-01-KINH-DOANH-QUOC-TE-738.html
https://hvnh.edu.vn/kdqt/vi/dclogistics/THONG-TIN-TU-VAN-TUYEN-SINH-MA-NGANH-IB-02-LOGISTICS-VA-QUAN-LY-CHUOI-CUNG-UNG-739.html


28 IT01  Công nghệ thông tin 100 

A00, 

A01, 

D01, D07 

 25.1 25.8  

29   LAW01  Luật kinh tế  250 

C00, 

C03, 

D01, D14 

x  x 

30 MIS01  Hệ thống thông tin quản lý 70 

A00, 

A01, 

D01, D07 

 25.55 26  

Chương trình Cử nhân liên kết quốc tế 

31 ACT03  Kế toán Sunderland, Anh (Cấp song bằng) 100 

A00, 

A01, 

D01, D07 

23.9 24 

32 BANK04 
 Tài chính – Ngân hàng Sunderland, 

Anh (Cấp song bằng) 
100  23.55 24.5  

33 BANK05 
 Ngân hàng và Tài chính quốc tế 

Coventry  (Cấp song bằng) 
77  21.6 24  

34 BUS04 
 Quản trị kinh doanh CityU, Hoa Kỳ (Cấp 

song bằng) 
150  23.8 23  

35 BUS05  Marketing số (ĐH Coventry, Anh cấp bằng) 30  23.5 24.8  

36 IB03 
 Kinh doanh quốc tế Coventry (Cấp song 

bằng) 
77 22 24.2 

Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: 

- Học viện Ngân hàng không sử dụng các tiêu chí phụ trong xét tuyển ngoài các 

tiêu chí được quy định trong quy chế tuyển sinh. 

- Điểm cộng: 

+ Tổng điểm cộng khuyến khích và điểm ưu tiên không được vượt quá 3,0 điểm. Trong 

trường hợp thí sinh có tổng điểm cộng khuyến khích và điểm ưu tiên vượt quá 3,0 điểm 

sẽ được tính mức điểm cộng tối đa là 3,0. 

+ Trong trường hợp điểm xét (sau khi cộng điểm khuyến khích và điểm ưu tiên) vượt 

quá 30 điểm thì sẽ tính điểm xét là 30 điểm (thang điểm tối đa). 

Tổ chức tuyển sinh 

+ Nguyên tắc xét tuyển: Học viện xét tuyển theo mã xét tuyển (ứng với các chương 

trình đào tạo), lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, không phân biệt thứ tự 

http://itde.hvnh.edu.vn/tin_tuc/chi_tiet/486_nganh_cong_nghe_thong_tin_hoc_vien_ngan_hang_hoc_gi_.html
https://hvnh.edu.vn/law/vi/thong-tin-tuyen-sinh/chuong-trinh-dao-tao-luat-kinh-te-378.html
http://itde.hvnh.edu.vn/tin_tuc/chi_tiet/488_nganh_he_thong_thong_tin_quan_ly_hoc_vien_ngan_hang_hoc_gi_.html
https://hvnh.edu.vn/isb/vi/extra/cu-nhan-quoc-te-dh-sunderland-uniofsunderland.html
https://hvnh.edu.vn/isb/vi/extra/cu-nhan-quoc-te-dh-sunderland-uniofsunderland.html
https://hvnh.edu.vn/isb/vi/extra/cu-nhan-quoc-te-dh-sunderland-uniofsunderland.html
https://hvnh.edu.vn/isb/vi/extra/cu-nhan-quoc-te-dh-coventry-coventryuniversity.html
https://hvnh.edu.vn/isb/vi/extra/cu-nhan-quoc-te-dh-coventry-coventryuniversity.html
https://hvnh.edu.vn/isb/vi/extra/cu-nhan-quoc-te-dh-cityu-cityuseattle.html
https://hvnh.edu.vn/isb/vi/extra/cu-nhan-quoc-te-dh-cityu-cityuseattle.html
https://hvnh.edu.vn/isb/vi/extra/cu-nhan-quoc-te-dh-coventry-coventryuniversity.html
https://hvnh.edu.vn/isb/vi/extra/cu-nhan-quoc-te-dh-coventry-coventryuniversity.html
https://hvnh.edu.vn/isb/vi/extra/cu-nhan-quoc-te-dh-coventry-coventryuniversity.html


nguyện vọng giữa các thí sinh. Điểm xét được tính theo thang 30 và làm tròn đến hai 

chữ số thập phân. 

+ Điểm xét tuyển thực hiện theo quy định trong Thông tin tuyển sinh.  

Việc cơ sở đào tạo thực hiện các cam kết đối với thí sinh 

Học viện Ngân hàng cam kết giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí 

sinh trong những trường hợp rủi ro, có trách nhiệm giải quyết việc thí sinh được chuyển 

đến hoặc chuyển đi do sai sót trong tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. 

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng 

năm: 

Học phí dự kiến cho năm học 2025–2026 của các chương trình chi tiết như dưới đây. 

Đối với các năm học còn lại của khóa học, Học viện dự kiến tăng học phí theo lộ trình 

được quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ về việc 

quy định cơ cấu thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân và Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP với mức tăng không quá 15%/năm học và 

tuân thủ các quy định pháp luật, văn bản hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền tại từng năm học. 

Các chương trình đào tạo chuẩn: 

Bao gồm các mã xét tuyển: ACT02; ACT04; BANK02; BANK03; BUS02; BUS03; 

BUS07; FIN02; FIN03; LAW01; IB01; IB02; MIS01 

+ Khối ngành V (Công nghệ thông tin, Toán và Thống kê)[2]: 830.000 đồng/tín chỉ, 

tương đương khoảng 28 triệu đồng/năm học theo tiến độ học tập thông thường. 

Bao gồm các mã xét tuyển: IT01; DS01 

+ Khối ngành VII (Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi)[3]: 800.000 đồng/tín chỉ, 

tương đương khoảng 27 triệu đồng/năm học theo tiến độ học tập thông thường. 

Bao gồm các mã xét tuyển: ECON01; FL01 

Các chương trình đào tạo chất lượng cao[4]: 1.113.000 đồng/tín chỉ, tương đương 

khoảng 40 triệu đồng/năm học theo tiến độ học tập thông thường cho tất cả các 

chương trình đào tạo chất lượng cao. 

Bao gồm các mã xét tuyển: ACT01; BANK01; BANK06; BANK07; BUS01; BUS06; 

ECON02; FIN01; FIN04; IB04; IB05; MIS02; FL02 

Các chương trình cử nhân quốc tế: 

 - Chương trình cử nhân quốc tế (liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ): 

https://hvnh.edu.vn/hvnh/vi/thong-tin-tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2025-2862.html#_ftn2
https://hvnh.edu.vn/hvnh/vi/thong-tin-tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2025-2862.html#_ftn3
https://hvnh.edu.vn/hvnh/vi/thong-tin-tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2025-2862.html#_ftn4


Sinh viên học tập 03 năm tại Học viện Ngân hàng và năm cuối học chương trình của 

Đại học CityU (Seattle) để cấp song bằng (nhận 01 bằng cử nhân chính quy do Học 

viện Ngân hàng cấp và 01 bằng đại học trường Đại học CityU, Hoa kỳ cấp). Học phí 

cho khóa học 04 năm tại Việt Nam là 380 triệu đồng, trong đó học phí trong 03 năm đầu 

là 50 triệu VNĐ/năm, năm cuối cùng là 230 triệu VNĐ; trong trường hợp sinh viên học 

năm thứ tư tại Hoa Kỳ thì mức học phí sẽ căn cứ theo học phí của trường đối tác. Với 

những thí sinh đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS từ 6.0 sẽ vào thẳng năm thứ 

2 và học phí được giảm là 50 triệu đồng. 

+ Chương trình cử nhân quốc tế (liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh): 

Sinh viên học 04 năm tại Việt Nam được cấp 02 bằng (01 bằng ĐH chính quy do Học 

viện Ngân hàng cấp và 01 bằng ĐH của Đại học Sunderland cấp). Học phí 340 triệu 

đồng/4 năm trong đó: năm 1 học phí là 50 triệu đồng; năm 2 và năm 3 học phí là 80 

triệu đồng/năm và học phí năm cuối tại Học viện Ngân hàng là 130 triệu đồng. Sinh viên 

có thể lựa chọn học tập năm cuối tại trường ĐH Sunderland, học phí năm cuối sẽ được 

quy định và công bố bởi trường ĐH Sunderland. Với những thí sinh đạt trình độ tiếng 

Anh tương đương IELTS từ 6.0 sẽ vào thẳng năm thứ 2 và học phí được giảm là 50 

triệu đồng. 

+ Chương trình cử nhân quốc tế (liên kết với Đại học Coventry, Vương quốc Anh): 

Sinh viên học 04 năm tại Việt Nam các ngành Ngân hàng & Tài chính quốc tế, Kinh 

doanh quốc tế được cấp 02 bằng (01 bằng ĐH chính quy do HVNH cấp và 01 bằng ĐH 

của Đại học Coventry cấp); sinh viên học tập ngành Marketing số được cấp 01 bằng 

của Đại học Coventry (Top 40 UK). Học phí 340 triệu đồng/4 năm trong đó: năm 1 học 

phí là 50 triệu VNĐ; năm 2 và năm 3 học phí là 80 triệu đồng/năm và học phí năm cuối 

tại Học viện Ngân hàng là 130 triệu đồng. Sinh viên có thể lựa chọn học tập năm cuối 

tại trường ĐH Coventry, học phí năm cuối sẽ được quy định và công bố bởi trường ĐH 

Coventry. Với những thí sinh đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS từ 6.5 sẽ vào 

thẳng năm thứ 2 và học phí được giảm là 50 triệu đồng. 

 

 


